
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7
1 Sử-Lựu Anh-Liên Địa-Thanh Văn-Liên Sinh-Như Toán-Nga CD-Trinh Văn-Phương Địa-Duyên Lý-Đông Sinh-Hằng Sinh-Vui Anh-Thảo
2 Sinh-Như CD-Trinh Lý-Đông Văn-Liên Anh-Liên Địa-Thanh Hóa-T.Lan Sử-Lựu Anh-Thảo Sinh-Vui Văn-Thủy Địa-Duyên Sinh-Hằng
3 CD-Trinh Toán-Nhân Sinh-Như Sử-Lựu Địa-Thanh Lý-Đông Văn-Thủy Sinh-Vui Anh-Thảo Hóa-T.Lan Địa-Duyên Anh-Ly Toán-Đầm
4 SHCN-Mẫn SHCN-Nhân SHCN-Nga SHCN-Ly SHCN-Lựu SHCN-Trinh SHCN-Hoa SHCN-Phương SHCN-Thảo SHCN-Đông SHCN-Thủy SHCN-Duyên SHCN-Đầm
5 Chào cờ-Mẫn Chào cờ-Nhân Chào cờ-Nga Chào cờ-Ly Chào cờ-Lựu Chào cờ-Trinh Chào cờ-Hoa Chào cờ-Phương Chào cờ-Thảo Chào cờ-Đông Chào cờ-Thủy Chào cờ-Duyên Chào cờ-Đầm
1 Anh-Huê Toán-Nhân CNghệ-Trâm Nhạc-Thoại Anh-Liên CD-Trinh Sinh-Hằng Hóa-T.Lan Toán-Hoàng Văn-Liên Văn-Thủy Văn-Phương Anh-Thảo
2 MT-Loan Toán-Nhân Anh-Huê Sinh-Như Văn-Liên Nhạc-Thoại Văn-Thủy Anh-Trân CNghệ-Duyên CD-Trinh Hóa-T.Lan Lý-Hòa Anh-Thảo
3 Sinh-Như MT-Loan Nhạc-Thoại Anh-Ly Văn-Liên CNghệ-Trâm CNghệ-Duyên Lý-Hòa CD-Trinh Toán-Hoàng Anh-Trân Hóa-T.Lan Sinh-Hằng
4 Văn-Thủy Nhạc-Thoại CD-Trinh Anh-Ly CNghệ-Trâm Văn-Ánh MT-Loan Toán-Hoàng Sinh-Hằng CNghệ-Duyên Anh-Trân Văn-Phương Văn-Liên
5 CNghệ-Trâm Văn-Thủy Văn-Ánh CD-Trinh Nhạc-Thoại Anh-Ly Anh-Trân Toán-Hoàng Văn-Liên Hóa-T.Lan Lý-Hòa Văn-Phương CNghệ-Duyên
1 Địa-Thanh Anh-Liên Anh-Huê CNghệ-Trâm Toán-Phát Anh-Ly Sinh-Hằng CNghệ-Duyên Sử-Lựu Nhạc-Thoại Anh-Trân CD-Trinh Toán-Đầm
2 Toán-Phát Anh-Liên Anh-Huê Địa-Thanh Sinh-Như Anh-Ly Toán-Hoàng CD-Trinh MT-Loan Sử-Lựu Sinh-Hằng CNghệ-Duyên Toán-Đầm
3 CNghệ-Trâm Địa-Thanh Sử-Lựu Anh-Ly Anh-Liên Sinh-Như Anh-Trân Sinh-Vui Sinh-Hằng Toán-Hoàng Nhạc-Thoại MT-Loan CD-Trinh
4 Anh-Huê Sinh-Như Toán-Nga Toán-Phát Sử-Lựu CNghệ-Trâm Nhạc-Thoại Anh-Trân CNghệ-Duyên Sinh-Vui CD-Trinh Anh-Ly Nhạc-Yến
5 Anh-Huê CNghệ-Trâm Sinh-Như Toán-Phát CD-Trinh Toán-Nga Sử-Lựu Nhạc-Yến Toán-Hoàng Anh-Ly Toán-Luyến Sinh-Vui MT-Loan
1 Toán-Phát Văn-Thủy Toán-Nga Sinh-Như Văn-Liên Văn-Ánh Anh-Trân Văn-Phương Lý-Đông Toán-Hoàng Toán-Luyến Anh-Ly Hóa-T.Lan
2 Toán-Phát Sử-Lựu Toán-Nga MT-Loan Văn-Liên Sinh-Như Hóa-T.Lan Anh-Trân Nhạc-Thoại Toán-Hoàng Toán-Luyến Anh-Ly Lý-Đông
3 Văn-Thủy Sinh-Như Văn-Ánh Văn-Liên Toán-Phát MT-Loan Toán-Hoàng Sử-Lựu Hóa-T.Lan Lý-Đông Anh-Trân Nhạc-Thoại Anh-Thảo
4 Nhạc-Thoại Toán-Nhân MT-Loan Văn-Liên Toán-Phát Toán-Nga Lý-Đông Hóa-T.Lan Anh-Thảo Anh-Ly Văn-Thủy Văn-Phương Toán-Đầm
5 NGLL-Mẫn NGLL-Nhân NGLL-Nga NGLL-Ly NGLL-Lựu NGLL-Trinh NGLL-Hoa NGLL-Phương NGLL-Thảo NGLL-Đông NGLL-Thủy NGLL-Duyên NGLL-Đầm
1 Văn-Thủy Lý-Hoàng Văn-Ánh CNghệ-Trâm Toán-Phát Toán-Nga CNghệ-Duyên Địa-Duyên Sử-Lựu Văn-Liên Toán-Luyến Sử-Q.Trang Lý-Đông
2 Văn-Thủy CNghệ-Trâm Văn-Ánh Toán-Phát MT-Loan Sử-Lựu Địa-Duyên Toán-Hoàng Lý-Đông Văn-Liên Sử-Q.Trang CNghệ-Duyên Hóa-T.Lan
3 Lý-Hoàng Văn-Thủy Toán-Nga Toán-Phát CNghệ-Trâm Văn-Ánh Lý-Đông MT-Loan Văn-Liên Sử-Lựu CNghệ-Duyên Hóa-T.Lan Sử-Q.Trang
4 Toán-Phát Văn-Thủy CNghệ-Trâm Lý-Hoàng Lý-Đông Văn-Ánh Sử-Lựu Văn-Phương Văn-Liên MT-Loan Hóa-T.Lan Toán-Phương Địa-Duyên
5 Toán-Hoàng Văn-Phương Hóa-T.Lan Địa-Duyên MT-Loan Toán-Phương Văn-Liên
1 Anh-Trân Toán-Hoàng TCh. Anh-Lan Anh-Ly CNghệ-Duyên Lý-Hòa Văn-Liên
2 Văn-Thủy CNghệ-Duyên Toán-Hoàng Anh-Ly Lý-Hòa Sử-Q.Trang Văn-Liên
3 Văn-Thủy Lý-Hòa Toán-Hoàng Văn-Liên Sử-Q.Trang Toán-Phương CNghệ-Duyên
4 Toán-Hoàng Anh-Trân Văn-Liên CNghệ-Duyên Văn-Thủy Toán-Phương Sử-Q.Trang
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TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7
1 Trung TC-Mẫn Văn-Thủy Trung TC-Hoa Thể dục-Toàn Văn-Liên
2 Trung TC-Mẫn 3A Văn-Thủy 4A Văn-Ánh 1 Trung TC-Hoa 1A Thể dục-Toàn Văn-Liên 2
3 Trung TC-Mẫn Anh-Liên Văn-Ánh Văn-Thủy Thể dục-Toàn Văn-Liên
4 Anh-Huê Anh-Liên Văn-Ánh Văn-Thủy Thể dục-Toàn Toán-Đầm
5 5
1 Trung TC-Mẫn Trung TC-Hoa Thể dục-Toàn Anh-Ly
2 Trung TC-Mẫn 3A 4A Trung TC-Hoa 1A Thể dục-Toàn Văn-Phương 1
3 Trung TC-Mẫn Anh-Huê Trung TC-Hoa Anh-Ly Anh-Thảo 2
4 Trung TC-Mẫn Anh-Huê Trung TC-Hoa Anh-Ly Anh-Thảo
5 5
1 Trung TC-Mẫn Tin TC-Tài Thể dục-Công Trung TC-Hoa
2 Trung TC-Mẫn 3A Tin TC-Tài Thể dục-Công Trung TC-Hoa 1A
3 Trung TC-Mẫn Thể dục-Công Anh-Huê 4A Tin TC-Tài Trung TC-Hoa
4 Anh-Huê Thể dục-Công Toán-Nga Tin TC-Tài Trung TC-Hoa
5 3
1 Tin TC-Tài Toán-Nga 11 Thể dục-Công Thể dục-Toàn Toán-Phương
2 Tin TC-Tài 4A Toán-Nga Thể dục-Công Thể dục-Toàn Toán-Phương 1 Toán-Đầm 2
3 Toán-Nga 3A Anh-Liên Tin TC-Tài Thể dục-Công Thể dục-Toàn Toán-Phương Anh-Thảo
4 Toán-Nga Toán-Nhân Tin TC-Tài Thể dục-Công Thể dục-Toàn Toán-Đầm
5 5
1 Văn-Thủy 3A Toán-Nhân Thể dục-Công Tin TC-Tài Thể dục-Toàn
2 Văn-Thủy Toán-Nhân 4A Thể dục-Công Tin TC-Tài Thể dục-Toàn
3 Thể dục-Công Văn-Thủy Tin TC-Tài Thể dục-Toàn
4 Thể dục-Công Tin TC-Tài Thể dục-Toàn
5 2
1 Toán-Hoàng
2 Toán-Hoàng 1A 3A
3 Anh-Trân Văn-Phương
4 Anh-Trân Văn-Phương
5 2

Ghi chú 1: Ghi chú 2:
- Cơ sở 1: Phòng 1, 2, 3, 5, 11 - Các tiết AVBN (Anh văn bản ngữ) của các lớp 6A2, 6A3, 8A6 tạm thời chưa học cho đến khi có thông báo mới.
- Cơ sở 2: Phòng 1A, 2A, 3A, 4A - Các tiết Tin học của khối 8: tạm thời chưa học cho đến khi có thông báo mới.
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